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CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN TIN HỌC 11 TUẦN 12 (Tuần từ 27/4- 2/5)
Câu 1. Cấu trúc chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao gồm những phần nào?

A. Tên, khai báo                
 B. Khai báo biến, thân chương trình

C. Phần khai báo, phần thân chương trình         
  D. Khai báo tên, thân chương trình.

Câu 2. Phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu Integer trong pascal là :

A. Từ 0 đến 215
B. Từ -32768 đến 32767


C. Từ -32767 đến 32768
D. Từ 0 đến 65535.

Câu 3: Cho các gợi ý về khai báo biến như sau : 

· Nên đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của biến đó.

· Không nên đặt tên biến quá ngắn.

· Không nên đặt tên biến quá dài, dễ mắc lỗi khi gõ tên biến trong chương trình.

· Khi khai báo biến cần chú ý đến phạm vi giá trị của nó để chọn kiểu biến cho phù hợp.

Có bao nhiêu gợi ý đúng ?                    

 A. 1              

B. 2             

   C. 3 

               D. 4

Câu 4. Cho biểu thức i+1 >= 2*j, với i=2; j=3 thì biểu thức trên nhận giá trị:

 A. True                    B. No                               C. False                         D. Yes 

Câu 5. Để gán 2 cho x ta viết câu lệnh:

         A. x:= 2; 
      B. 2:= x; 
             

         C. x = =2; 
      D. x = 2;

Câu 6: Để nhập dữ liệu vào từ bàn phím cho 2 biến a,b ta dùng lệnh?

A. Writeln(a,b);               
   B. Readln(a,b);                 
         C.  Write(a;b);             
   D. Readln(a;b);

Câu 7: Lệnh nào sau đây dùng để in giá trị biến thực M ra màn hình có 2 chữ số thập phân và với độ rộng là 8?

A. write (M,8,2);  


B. write (M:2;8); 

C. writeln (M:2:8); 


D. write (M:8:2);

Câu 8: Cách viết nào dưới đây là cách viết câu lệnh rẽ nhánh trong Pascal ?

  A. If <Điều kiện> ; then <Câu lệnh>                          B. If <Điều kiện> then <Câu lệnh>.
  C. If <Điều kiện>  then <Câu lệnh >;                         D. If <Điều kiện> then <Câu lệnh>:                

Câu 9: Trong Turbo Pascal, cấu trúc If … then nào sau đây là dạng đủ:

A. IF <Điều kiện> THEN<Câu lênh>;

B. IF <Điều kiện> THEN <Câu lệnh 1> ELSE <Câu lệnh 2>;
C. IF <Điều kiện> THEN <Câu lệnh 1>; ELSE <Câu lệnh 2>;

D. IF <Điều kiện> THEN <Câu lệnh 1>  ELSE <Câu lệnh 2>
Câu 10: Xét chương trình sau?

Var a, b: integer;

Begin     a:=102; write(‘b=’); readln(b); if a<b then write(‘Xin chao cac ban!’); end.
Nhập giá trị cho b bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả ‘Xin chao cac ban!’?         

A. 99              
 B. 101                   
 C. 103                 
     D. 100
Câu 11: Cấu trúc nào sử dụng trong các bài toán có tính lặp với số lần xác định trong pascal:

A. If…then… 


C. For …to…do…

B. Writeln…


D. While…do…

Câu 12: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp While có một lệnh con ?
A. While a>5 do a := a – 1 ;
           B. While a>5 do ; a := a – 1 

C. While a>5 do a = a – 1 ;                  D. While a>5 ; do a := a – 1 ;

Câu 13: Để in dãy số 1 2 3 4 5 ta dùng lệnh nào?
A: For i:=1 to 5 do  write(I,’ ’);

 
B: For i:=1 to 5 do write(i);

C: For i:=1 to 5 do  write(‘1 2 3 4 5’);
 
D: For i:=1 to 5 do write(‘i’);

Câu 14: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết đoạn chương trình sau làm công việc gì?

I:= 0 ; T := 0 ;

While I < 10000 do 



Begin




T:= T + I ;  I := I + 2 ;



End;

A. Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 10000 ;

B. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10000 ;


C. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 10000 ;

D. Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc 10000 ;

Câu 15. Cách khai báo mảng nào sau đây là đúng

A. Var   D : array [ 1.2 .. 20] of integer;
B. Var   A : array [ -10 .. 10] of char;

C. Var   B : array [ 100 .. 20] of byte;
D. Var   C : array [ n .. m] of real;

	Câu 16: 
	Mảng A dưới đây chứa bao nhiêu phần tử ?

     Const   Rows=3 ;

     Var  A:array[0..rows+1] of integer ;

	A.
	5
	B.
	4
	C.
	3
	D.
	6

	Câu 17: Cho khai báo sau :
Var a :array[0..16] of integer ;

Câu lệnh nào dưới đâu sẽ in ra tất cả các phần tử của mảng trên ?

	A. For k:=0 to 16 do write(a[k]);
	B.
	For k:=16 downto 1 do write(a[k]);

	C. For k:=16 to 0 write(a[k]);
	D.
	For k:= 0 to 15 do write(a[k]);

	Câu 18: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình  (mảng 1 chiều) sau thực hiện công việc gì ?

S := 0 ;

For i := 1 to n do

      If (a[i] mod 3 =0) or (a[i] mod 5 = 0) then S :=S+a[i] ;


A. Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5

B. Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 5

C. Tính tổng các phần tử trong mảng

D. Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 3

Câu 19: S1= ‘abcd’ ; S2= ‘ghk’

Insert(S2,S1,1) cho kết quả gì ?

A. ‘abcdghk’
B. ‘ghkabcd’
C. ‘gabcdgha’
D. ‘ghabcdk’

Câu 20: Những tên nào sau đây là tên các hàm xử lý xâu trong Pascal


A. Pos; Copy; length;

B. Copy; Insert; Length; Upcase


C. Pos; Delete; Upcase; Copy
D. Tất cả đều đúng

